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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG TOÀN CHÍNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT VÀ VLXD LAS-XD 487
ĐC: Số 123-125 đường Xô Vi ết Nghệ Tĩnh, thành ph ố Đà Nẵng

Email: toanchinhtcc@gmail.com  -  Tel: 02363.695.66 1

BIỂU KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM ĐẤT
( Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4199-1995; TCVN4195, 4196, 4197, 4200, 4202-2012; TCVN4198-2014 )

 Công trình :

 Lỗ khoan   :    LK1 Người thí nghiệm : Phượng + Tân + Việt
 Ký hiệu mẫu: 1.5 Người kiểm tra : Nguyễn Như Bàng

 Độ sâu      : 10.0-10.4m Ngày thí nghiệm: 16 - 17/ 11/2023

 Thiết bị     : Máy nén, máy cắt đất, bộ rây, cân kỹ thuật, tỷ trọng kế, ống đong 1000ml ...

Chỉ tiêu thí nghiệm W (%) gc (g/cm3) gs (g/cm3) eo WI (%) Wp (%) Ip (%) B

 Kết quả thí nghiệm 21.48 1.554 2.64 0.699

  THÍ NGHI ỆM THÀNH PH ẦN HẠT BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN HẠT 

Cỡ sàng Phần trăm Phần trăm
(mm) trên  sàng tích lũy

>10    100.0

10.0-5.0    100.0

5.0-2.0    100.0

2.0-1.0 4.8 100.0

1.0-0.5 6.5 95.2

0.5-0.25 48.3 88.7

0.25-0.1 27.5 40.4

0.1-0.01 12.9 12.9

0.01-0.002       

<0.002       

 THÍ NGHI ỆM NÉN NHANH BI ỂU ĐỒ THÍ NGHI ỆM NÉN NHANH
Áp lực Hệ số Hệ số

nén rỗng nén lún

б (kG/cm2) e a (cm2/kG)

0.0 0.699

0.25 0.689 0.040

0.50 0.683 0.023

1.00 0.676 0.014

2.00 0.667 0.009

4.00 0.651 0.008

THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG BIỂU ĐỒ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG
Áp lực Áp lực Lực dính

thẳng đứng cắt kết
б (kG/cm2) t (kG/cm2) C (kG/cm2)

0.5 0.317

1 0.600 0.004 31 0 14

2 1.226

              Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI THÍ NGHIỆM :  PHÒNG THÍ NGHIỆM GIÁM ĐỐC

Lê Thị Hồng Phượng Dương Văn Tẩn Dương Văn Chính

φ (độ)

Hệ số
a1-2

cm2/kG

0.009

1.888

gw (g/cm3)

Góc ma 
sát trong
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